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BÁO CÁO NHANH 
Công tác trực ban ngày 06 tháng 7 năm 2015

I. TÌNH HÌNH THỜI TIẾT: (Theo bản tin từ Trung tâm dự báo KTTVTW).
1. Tin bão trên biển Đông (cơn bão số 2)
Hồi 04 giờ ngày 07/7, vị trí tâm bão số 2 ở vào khoảng 20,2 độ Vĩ Bắc; 119,3 độ Kinh Đông, trên vùng biển phía Tây Bắc đảo Lu-dông (Phi-líp-pin). Sức gió mạnh nhất ở vùng gần tâm bão mạnh cấp 9, giật cấp 10-11.
Dự báo trong 24 giờ tới, bão di chuyển theo hướng Bắc sau đó là Bắc Đông Bắc, mỗi giờ đi được 5-10km. Đến 04 giờ ngày 08/7, vị trí tâm bão ở vào khoảng 21,8 độ Vĩ Bắc; 119,9 độ Kinh Đông, cách đảo Đài Loan khoảng 110km về phía Nam Tây Nam. Sức gió mạnh nhất ở vùng gần tâm bão mạnh cấp 9-10, giật cấp 11-12. Trong 24 đến 48 giờ tiếp theo, bão di chuyển theo hướng Bắc sau đó là Bắc Tây Bắc mỗi giờ đi được khoảng 5km. 
Do ảnh hưởng của hoàn lưu bão, phía Đông Bắc khu vực Bắc Biển Đông có gió mạnh cấp 6-7, vùng gần tâm bão đi qua cấp 8-10, giật cấp 11-12 và có mưa dông mạnh, sóng biển cao 3-5 mét, biển động rất mạnh. Cấp độ rủi ro thiên tai: cấp 3. 
Ngoài ra do gió mùa Tây Nam ở phía Nam hoạt động mạnh nên vùng biển từ Bình Thuận đến Cà Mau, khu vực giữa và Nam Biển Đông (bao gồm cả vùng biển quần đảo Trường Sa) có gió mạnh cấp 6, giật cấp 7-8 và có mưa dông rải rác. Sóng biển cao 2-4 mét, biển động. Cấp độ rủi ro thiên tai: cấp 1.
2. Tin thời tiết ngày 07/7:
- Các tỉnh phía Đông Bắc Bộ: Mây thay đổi, ngày nắng.
- Các khu vực khác: Mây thay đổi, có mưa rào và dông vài nơi.
3. Tình hình mưa:
3.1. Lượng mưa ngày: Từ 19h00 ngày 05/7 đến 19h00 ngày 06/7, các tỉnh miền núi phía Bắc, ven biển Trung Bộ, Tây Nguyên và Nam Bộ có mưa vừa đến mưa to, có nơi mưa rất to, lượng mưa phổ biến dưới 50mm; các nơi khác mưa nhỏ hoặc không mưa. Một số trạm có lượng mưa lớn hơn như:
	Mường Tè (Lai Châu)
	53 mm
	
	Tạ Bú (Sơn La)
	71 mm

	Nậm Mức (Điện Biên)
	52 mm
	
	Cẩm Nhượng (Hà Tĩnh)
	140 mm

	Phiêng Lanh (Sơn La)
	51 mm
	
	Thổ Chu (Kiên Giang)
	131 mm


3.2. Lượng mưa đêm: Từ 19h00 ngày 06/7 đến 07h00 ngày 07/7, các tỉnh ven biển Trung Bộ, Tây Nguyên và Nam Bộ có mưa nhỏ đến mừa vừa, lượng mưa phố biến dưới 2	0mm (các nơi khác có mưa nhỏ hoặc không mưa). Một số trạm có lượng mưa lớn hơn như: Khe Sanh (Quảng Trị) 34mm, Tà Pao (Bình Thuận) 27mm.
3.3. Lượng mưa 03 ngày: Từ 19h00 ngày 03/7 đến 19h00 ngày 06/7, các tỉnh Bắc Bộ, ven biển Trung Bộ có mưa vừa đến mưa to, có nơi mưa rất to (tập trung chủ yếu trong ngày 05/7), lượng mưa phổ biến dưới 140mm. Một số trạm có lượng mưa lớn hơn như:
	Mường Tè (Lai Châu)
	213 mm
	
	Chiềng Mai (Sơn La)
	144 mm

	Nậm Giàng (Lai Châu) 
	150 mm
	
	Lào Cai (Lào Cai)
	144 mm

	Nà Hừ (Lai Châu)
	216 mm
	
	Văn Chấn (Yên Bái)
	178 mm

	Mường Lay (Điện Biên)
	169 mm
	
	Ba Khe (Yên Bái)
	184 mm


II. TÌNH HÌNH THỦY VĂN
Mực nước lúc 7h00 ngày 07/7 trên sông Hồng tại Hà Nội là 2,10m; trên sông Thái Bình tại Phả Lại là 1,02m.
Dự báo:
[bookmark: _GoBack]- Sông Hồng: Mực nước sông Thao tiếp tục xuống, mực nước sông Lô và hạ lưu sông Hồng tiếp tục biến đổi chậm. Đến 7 giờ 08/7 mực nước tại Hà Nội có khả năng ở mức 1,95m.
- Sông Thái Bình: Mực nước hạ lưu các sông thuộc hệ thống sông Thái Bình tiếp tục dao động theo thuỷ triều, đến 19 giờ 07/7 mực nước tại Phả Lại có khả năng ở mức 0,90m. 
III. TÌNH HÌNH HẠN HÁN
Theo báo cáo của Vụ Quản lý công trình thủy lợi và an toàn đập, tính đến ngày 05/7, tại tỉnh Bình Thuận diện tích chưa có nước để gieo cấy giảm xuống còn 5.820 ha. Các địa phương khác: Tổng diện tích cây trồng đang bị hạn, phải dừng sản xuất tại Quảng Trị là 1070 ha, Bình Định là 8.500 ha, Khánh Hòa 11.839 ha, Ninh Thuận 10.229 ha.
IV. TÌNH HÌNH HỐ CHỨA
	Tên hồ
	Thời gian
	Htl (m)
	Hhl  (m)
	Qvào (m3/s)
	Qra (m3/s)

	Sơn La
	7h
	06/7
	183,45
	114,30
	1.077
	521

	
	7h
	07/7
	184,33
	115,40
	1.819
	986

	Hòa Bình
	7h
	06/7
	92,16
	11,94
	2.050
	370

	
	7h
	07/7
	93,04
	12,25
	2.850
	1.270

	Tuyên Quang
	7h
	06/7
	96,36
	49,55
	599
	599

	
	7h
	07/7
	96,04
	49,10
	457
	498

	Thác Bà
	7h
	06/7
	45,52
	20,75
	49 (QvàoTB ngày 06/7)
	0 (QraTB ngày 06/7)

	
	7h
	07/7
	45,60
	20,75
	
	



V. CÔNG TÁC ỨNG PHÓ VỚI THIÊN TAI
- Văn phòng thường trực Ban Chỉ đạo Trung ương về PCTT tiếp tục theo dõi chặt chẽ và thông tin về diễn biến của bão đến Văn phòng Ban Chỉ huy PCTT&TKCN các tỉnh, thành phố để triển khai các biện pháp ứng phó;
- Bộ Tư lệnh Bộ đội Biên phòng đã có công điện chỉ đạo Biên phòng tuyến biển chỉ đạo các biện pháp ứng phó với bão; Bộ đội Biên phòng các tỉnh ven biển đã phối hợp với chính quyền địa phương, ngành thủy sản, chủ tàu và thuyền trưởng thống kê, thông báo, hướng dẫn được 51.003 tàu, thuyền/263.067 lao động biết vị trí, diễn biến của bão để chủ động phòng tránh, trong đó:
+ Hoạt động ở khu vực QĐ Hoàng Sa và Bắc và giữa biển Đông là 149 tàu/2.173 lao động.
+ Hoạt động ven bờ, các khu vực khác và neo đậu tại bến: 50.854 tàu/260.894 lao động.
	- Các địa phương ven biển đã tổ chức theo dõi chặt chẽ bão diễn biến bão số 2, tình hình gió mạnh, sóng lớn trên biển và chủ động các biện pháp ứng phó, trong đó Ban Chỉ huy PCTT&TKCN các tỉnh Nam Định, Nghệ An, Quảng Trị đã có công điện chỉ đạo các địa phương và các cơ quan liên quan. 
VI. TÌNH HÌNH THIỆT HẠI DO THIÊN TAI
	Theo báo cáo nhanh số 68/BCN-PCTTMT ngày 06/7/2015 của Chi cục Phòng, chống thiên tai khu vực miền Trung và Tây Nguyên, lúc 05h30 ngày 05/7/2015, tại thôn 5, xã Tiên Lộc, huyện Tiên Phước, sét đánh làm 01 người chết (ông Nguyễn Thế Vũ, sinh năm 1966) và 01 người bị thương (anh Nguyễn Văn Vũ, sinh năm 1992)./.

	Nơi nhận:
- Văn phòng Chính phủ (để b/c);
- Các thành viên BCĐ TW về PCTT (để b/c);
- Lãnh đạo Bộ NN&PTNT (để b/c);
- Văn phòng UBQGTKCN;
- Văn phòng Bộ NN&PTNT;
- Các đơn vị liên quan trong Bộ NN&PTNT;
- Các thành viên tổ giúp việc Ban Chỉ đạo;
- Lưu VT.
	KT. CHÁNH VĂN PHÒNG
PHÓ CHÁNH VĂN PHÒNG
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